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1. Sự ra đời của NHTW1. Sự ra đời của NHTW
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Sự ra đời của NHTWSự ra đời của NHTW
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2. Định nghĩa NHTW2. Định nghĩa NHTW

NHTW là một định chế tài chính công thực NHTW là một định chế tài chính công thực 
hiện chức năng quản lý Nhà nước về hoạt hiện chức năng quản lý Nhà nước về hoạt 
động lưu thông tiền tệ tín dụng (là ngân động lưu thông tiền tệ tín dụng (là ngân 
hàng phát hành tiền, là ngân hàng của các hàng phát hành tiền, là ngân hàng của các 
ngân hàng, là ngân hàng của Chính phủ).ngân hàng, là ngân hàng của Chính phủ).



3. Các mô hình NHTW3. Các mô hình NHTW
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4. Chức năng của NHTW4. Chức năng của NHTW

a.a. Độc quyền phát hành tiềnĐộc quyền phát hành tiền
b.b. NHTW là ngân hàng của Chính phủNHTW là ngân hàng của Chính phủ
c.c. NHTW là ngân hàng của các ngân hàngNHTW là ngân hàng của các ngân hàng



4a. Độc quyền phát hành tiền4a. Độc quyền phát hành tiền

 NHTW là thể chế duy nhất được Nhà nước cho NHTW là thể chế duy nhất được Nhà nước cho 
phép phát hành tiền nhằm đảm bảo thống nhất phép phát hành tiền nhằm đảm bảo thống nhất 
và an toàn cho hệ thống lưu thông tiền tệ quốc và an toàn cho hệ thống lưu thông tiền tệ quốc 
giagia

 Đồng tiền do NHTW phát hành là tiền pháp địnhĐồng tiền do NHTW phát hành là tiền pháp định
 Nguyên tắc phát hành tiền: Nguyên tắc phát hành tiền: 
+ Trong lịch sử, nguyên tắc phát hành tiền phải có + Trong lịch sử, nguyên tắc phát hành tiền phải có 

vàng đảm bảo: NHTW được yêu cầu phát hành tiền vàng đảm bảo: NHTW được yêu cầu phát hành tiền 
giấy trên cơ sở có vàng đảm bảogiấy trên cơ sở có vàng đảm bảo

+ Phát hành tiền phải dựa trên nhu cầu của nền kinh + Phát hành tiền phải dựa trên nhu cầu của nền kinh 
tếtế

     



4b. NHTW là ngân hàng của Chính phủ4b. NHTW là ngân hàng của Chính phủ

 Làm thủ quỹ cho KBNN thông qua quản lý Làm thủ quỹ cho KBNN thông qua quản lý 
tài khoản của Kho bạctài khoản của Kho bạc

 NHTW cho Chính phủ vay tiềnNHTW cho Chính phủ vay tiền
 NHTW làm đại lý, đại diện và tư vấn cho NHTW làm đại lý, đại diện và tư vấn cho 

Chính phủ.Chính phủ.



4c. NHTW là ngân hàng của các 4c. NHTW là ngân hàng của các 
ngân hàngngân hàng
• NHTW mở tài khoản và nhận tiền gửi của các NHTW mở tài khoản và nhận tiền gửi của các 

ngân hàng trung gian dưới 2 hình thức:ngân hàng trung gian dưới 2 hình thức:
       + Dự trữ bắt buộc: là số tiền các NHTM phải + Dự trữ bắt buộc: là số tiền các NHTM phải 

gửi tại một tài khoản tại NHTWgửi tại một tài khoản tại NHTW
         Số tiền DTBB=Tỷ lệ DTBB x Tổng số dư tiền gửiSố tiền DTBB=Tỷ lệ DTBB x Tổng số dư tiền gửi
       + Tiền gửi thanh toán+ Tiền gửi thanh toán
• NHTW cho các NHTM vay tiền: dưới hình thức NHTW cho các NHTM vay tiền: dưới hình thức 

tái chiết khấu (chiết khấu lại các giấy tờ có giá tái chiết khấu (chiết khấu lại các giấy tờ có giá 
ngắn hạn do các NHTM đưa đến, chủ yếu là tín ngắn hạn do các NHTM đưa đến, chủ yếu là tín 
phiếu KB và thương phiếu)phiếu KB và thương phiếu)

• NHTW thực hiện chức năng là trung tâm thanh NHTW thực hiện chức năng là trung tâm thanh 
toán cho các ngân hàng trung gian.toán cho các ngân hàng trung gian.



II. Chính sách tiền tệII. Chính sách tiền tệ

1)1) Các phép đo lượng tiền cung ứngCác phép đo lượng tiền cung ứng
2)2) Mục tiêu của chính sách tiền tệ Mục tiêu của chính sách tiền tệ 
3)3) Các công cụ của chính sách tiền tệCác công cụ của chính sách tiền tệ



2. Mục tiêu của chính sách tiền tệ2. Mục tiêu của chính sách tiền tệ

a.a. Khái niệmKhái niệm
b.b. CSTT là chính sách kinh tế vĩ mô mà CSTT là chính sách kinh tế vĩ mô mà 

NHTW sử dụng để làm thay đổi lượng NHTW sử dụng để làm thay đổi lượng 
tiền cung ứng nhằm đạt được các mục tiền cung ứng nhằm đạt được các mục 
tiêu kinh tế đã đề ra từ trước.tiêu kinh tế đã đề ra từ trước.

 CSTT bành trướng (mở rộng)CSTT bành trướng (mở rộng)
 CSTT thắt chặtCSTT thắt chặt



1. Các phép đo lượng tiền cung ứng1. Các phép đo lượng tiền cung ứng

MM00 = C = C
MM11 = C + DD = M = C + DD = M00 + DD + DD
MM22 = C + DD + tiền gửi không phát séc +    = C + DD + tiền gửi không phát séc +   

Tiền gửi có kỳ hạnTiền gửi có kỳ hạn
          = C + Tiền gửi ngân hàng= C + Tiền gửi ngân hàng
MM3 3  = M = M22 + Tiền gửi tại các định chế phi NH + Tiền gửi tại các định chế phi NH
            = C + Các loại tiền gửi= C + Các loại tiền gửi
L    = ML    = M33 + Những thứ khác có thể được coi  + Những thứ khác có thể được coi 

là   tiềnlà   tiền



Số nhân tiền tệ (m)Số nhân tiền tệ (m)

 Giả định khối tiền trong nghiên cứu là MS = M Giả định khối tiền trong nghiên cứu là MS = M11

MS = MMS = M11 = C + DD = C + DD
 Cơ số tiền tệ: Cơ số tiền tệ: 
MB = C + RR + ERMB = C + RR + ER
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2. Mục tiêu của chính sách tiền tệ2. Mục tiêu của chính sách tiền tệ

b) Mục tiêu của chính sách tiền tệb) Mục tiêu của chính sách tiền tệ
• Mục tiêu cuối cùng:Mục tiêu cuối cùng:
 Ổn định giá cả, ổn định lạm phát Ổn định giá cả, ổn định lạm phát
 Tạo công ăn việc làm cho nền kinh tế Tạo công ăn việc làm cho nền kinh tế
 Tăng trưởng kinh tế Tăng trưởng kinh tế
> Mối quan hệ giữa các mục tiêu> Mối quan hệ giữa các mục tiêu
• Mục tiêu trung gianMục tiêu trung gian



3. Các công cụ của chính sách tiền 3. Các công cụ của chính sách tiền 
tệtệ

a)a) Nghiệp vụ thị trường mởNghiệp vụ thị trường mở
b)b) Nghiệp vụ tái chiết khấuNghiệp vụ tái chiết khấu
c)c) Tỷ lệ dự trữ bắt buộcTỷ lệ dự trữ bắt buộc
d)d) Hạn mức tín dụngHạn mức tín dụng



a. Nghiệp vụ thị trường mởa. Nghiệp vụ thị trường mở

Là hoạt động NHTW mua, bán giấy tờ có giá Là hoạt động NHTW mua, bán giấy tờ có giá 
ngắn hạn mà chủ yếu là tín phiếu Kho bạc ngắn hạn mà chủ yếu là tín phiếu Kho bạc 
trên thị trường tiền tệ mở để làm thay đổi trên thị trường tiền tệ mở để làm thay đổi 
lượng tiền mặt của các NHTM > ảnh lượng tiền mặt của các NHTM > ảnh 
hưởng đến khả năng tạo tiền gửi thông hưởng đến khả năng tạo tiền gửi thông 
qua cung ứng tín dụng của hệ thống ngân qua cung ứng tín dụng của hệ thống ngân 
hàng > thay đổi lượng tiền cung ứnghàng > thay đổi lượng tiền cung ứng



a. Nghiệp vụ thị trường mởa. Nghiệp vụ thị trường mở
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a. Nghiệp vụ thị trường mởa. Nghiệp vụ thị trường mở

• Ưu điểm:Ưu điểm:
+ + Độ linh hoạt và chính xác cao, có thể sử dụng ở bất kỳ Độ linh hoạt và chính xác cao, có thể sử dụng ở bất kỳ 

mức độ nàomức độ nào
+ NHTW dễ đảo ngược tình thế khi có một quyết định sai + NHTW dễ đảo ngược tình thế khi có một quyết định sai 

lầm về việc sử dụng công cụ này.lầm về việc sử dụng công cụ này.
+ Việc thực hiện có thể được hoàn thành nhanh chóng+ Việc thực hiện có thể được hoàn thành nhanh chóng
• Nhược điểmNhược điểm
+ + Công cụ không phát huy tác dụng nếu các NHTM Công cụ không phát huy tác dụng nếu các NHTM 

không phản ứng với hoạt động của NHTWkhông phản ứng với hoạt động của NHTW
+ Có thể làm méo mó TTCK do NHTW có thể mua với + Có thể làm méo mó TTCK do NHTW có thể mua với 

giá cao, bán với giá thấp để đạt được mục đích điều giá cao, bán với giá thấp để đạt được mục đích điều 
tiết vĩ mô của mìnhtiết vĩ mô của mình



b. Nghiệp vụ tái chiết khấub. Nghiệp vụ tái chiết khấu
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b. Nghiệp vụ tái chiết khấub. Nghiệp vụ tái chiết khấu

• Ưu điểm:Ưu điểm:
+ Các khoản vay chắc chắn được thu hồi khi đến hạn do + Các khoản vay chắc chắn được thu hồi khi đến hạn do 

được đảm bảo bằng các giấy tờ có giáđược đảm bảo bằng các giấy tờ có giá
+ Mỗi NHTM có một mức tái chiết khấu khác nhau nên có + Mỗi NHTM có một mức tái chiết khấu khác nhau nên có 

thể điều chỉnh tùy theo sự ưu tiênthể điều chỉnh tùy theo sự ưu tiên
• Nhược điểm:Nhược điểm:
+ Công cụ chỉ phát huy tác dụng khi các NHTM có nhu cầu + Công cụ chỉ phát huy tác dụng khi các NHTM có nhu cầu 

vay từ NHTWvay từ NHTW
+ NHTW khó kiểm soát được hoàn toàn những tác động + NHTW khó kiểm soát được hoàn toàn những tác động 

của công cụ nàycủa công cụ này
+ Có thể gây hiểu nhầm tác dụng phụ của nghiệp vụ này là + Có thể gây hiểu nhầm tác dụng phụ của nghiệp vụ này là 

tác dụng thông báotác dụng thông báo



c. Tỷ lệ dự trữ bắt buộcc. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc

 Tại sao NHTW lại quy định tỷ lệ DTBB?Tại sao NHTW lại quy định tỷ lệ DTBB?
+ Đảm bảo khả năng thanh toán cho NHTM trước nhu + Đảm bảo khả năng thanh toán cho NHTM trước nhu 

cầu rút tiền mặt của khách hàngcầu rút tiền mặt của khách hàng
+ Là công cụ điều hành chính sách tiền tệ+ Là công cụ điều hành chính sách tiền tệ
 Cơ chế tác động: theo 3 cáchCơ chế tác động: theo 3 cách
+ Tỷ lệ DTBB tăng > khả năng cho vay của các + Tỷ lệ DTBB tăng > khả năng cho vay của các 

NHTM giảmNHTM giảm
+ Tỷ lệ DTBB tăng > khả năng mở rộng tiền gửi của + Tỷ lệ DTBB tăng > khả năng mở rộng tiền gửi của 

hệ thống NH giảmhệ thống NH giảm
+ Tỷ lệ DTBB tăng > giảm cung vốn của NHTM > + Tỷ lệ DTBB tăng > giảm cung vốn của NHTM > 

tăng lãi suất liên ngân hàng > tăng lãi suất dài hạn, tăng lãi suất liên ngân hàng > tăng lãi suất dài hạn, 
MS giảmMS giảm



c. Tỷ lệ dự trữ bắt buộcc. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc

• Ưu điểm:Ưu điểm:
+ Tác động một cách bình đẳng tới tất cả các ngân hàng+ Tác động một cách bình đẳng tới tất cả các ngân hàng
+ Một sự thay đổi nhỏ có thể thay đổi đáng kể lượng tiền + Một sự thay đổi nhỏ có thể thay đổi đáng kể lượng tiền 

cung ứngcung ứng
+ Đảm bảo khả năng thanh toán cho các NHTM+ Đảm bảo khả năng thanh toán cho các NHTM
• Nhược điểm:Nhược điểm:
+ Thiếu linh hoạt+ Thiếu linh hoạt
+ Mang tính hành chính, cưỡng chế > dễ gây phản ứng từ + Mang tính hành chính, cưỡng chế > dễ gây phản ứng từ 

phía các NHTMphía các NHTM
+ Tăng DTBB có thể gây nên vấn đề mất khả năng thanh + Tăng DTBB có thể gây nên vấn đề mất khả năng thanh 

khoản ngay đối với một ngân hàng có dự trữ vượt mức khoản ngay đối với một ngân hàng có dự trữ vượt mức 
thấpthấp

+ Có thể gây ra tình trạng kém ổn định cho các ngân hàng+ Có thể gây ra tình trạng kém ổn định cho các ngân hàng



d. Hạn mức tín dụngd. Hạn mức tín dụng

 Là gì?Là gì?
Là mức dư nợ tối đa mà các NHTM được phép cho Là mức dư nợ tối đa mà các NHTM được phép cho 

vay đối với các khách hàng của họ.vay đối với các khách hàng của họ.  
 Mục tiêu?Mục tiêu?
Hạn chế mức tăng trưởng tín dụng quá nóng gây Hạn chế mức tăng trưởng tín dụng quá nóng gây 

lạm phát caolạm phát cao



d. Hạn mức tín dụngd. Hạn mức tín dụng

• Ưu điểm:Ưu điểm:
NHTW có thể kiểm soát chặt chẽ lượng tiền cung ứngNHTW có thể kiểm soát chặt chẽ lượng tiền cung ứng
• Nhược điểm:Nhược điểm:
+ Do cung về vốn bị giới hạn không thỏa mãn nhu cầu nền + Do cung về vốn bị giới hạn không thỏa mãn nhu cầu nền 

kinh tế nên có thể làm cho lãi suất tăng lênkinh tế nên có thể làm cho lãi suất tăng lên
+ Làm giảm cạnh tranh giữa các NHTM+ Làm giảm cạnh tranh giữa các NHTM
+ Có thể làm sai lệch cơ cấu đầu tư của các NHTM+ Có thể làm sai lệch cơ cấu đầu tư của các NHTM
+ Gây khó khăn cho các doanh nghiệp nhỏ+ Gây khó khăn cho các doanh nghiệp nhỏ



III. Lạm phátIII. Lạm phát

1.1. Khái niệmKhái niệm
2.2. Đo lường lạm phátĐo lường lạm phát
3.3. Phân loại lạm phátPhân loại lạm phát
4.4. Nguyên nhân lạm phátNguyên nhân lạm phát



1. Khái niệm lạm phát1. Khái niệm lạm phát

• Lạm phát là sự gia tăng liên tục của mức Lạm phát là sự gia tăng liên tục của mức 
giá tổng quátgiá tổng quát



2. Đo lường lạm phát2. Đo lường lạm phát

a.a. Đo lường bằng sự tăng lên của chỉ số Đo lường bằng sự tăng lên của chỉ số 
CPICPI

b.b. Đo lường bằng sự tăng lên của chỉ số Đo lường bằng sự tăng lên của chỉ số 
PPIPPI

c.c. Đo lường bằng chỉ số giảm phát của tổng Đo lường bằng chỉ số giảm phát của tổng 
sản phẩm quốc nộisản phẩm quốc nội



3. Phân loại lạm phát3. Phân loại lạm phát

a.a. Phân loại theo mức độPhân loại theo mức độ
 Lạm phát vừa phảiLạm phát vừa phải
 Lạm phát phi mãLạm phát phi mã
 Siêu lạm phátSiêu lạm phát
b. Theo khả năng dự đoánb. Theo khả năng dự đoán
 Lạm phát có thể dự kiến đượcLạm phát có thể dự kiến được
 Lạm phát không thể dự kiến đượcLạm phát không thể dự kiến được



4. Nguyên nhân lạm phát4. Nguyên nhân lạm phát

a.a. Lạm phát chi phí đẩyLạm phát chi phí đẩy
b.b. Lạm phát cầu kéoLạm phát cầu kéo



Lạm
 phát chi phí đẩy
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Lạm
 phát cầu kéo

Lạm
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P

Y

AS AD

Y0

P0

AS1

E0

AD1

E1P1

Eα

Yα


	Chương: Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ
	I. Tổng quan về NHTW
	1. Sự ra đời của NHTW
	Sự ra đời của NHTW
	2. Định nghĩa NHTW
	3. Các mô hình NHTW
	4. Chức năng của NHTW
	4a. Độc quyền phát hành tiền
	4b. NHTW là ngân hàng của Chính phủ
	4c. NHTW là ngân hàng của các ngân hàng
	II. Chính sách tiền tệ
	2. Mục tiêu của chính sách tiền tệ
	1. Các phép đo lượng tiền cung ứng
	Số nhân tiền tệ (m)
	Slide 15
	3. Các công cụ của chính sách tiền tệ
	a. Nghiệp vụ thị trường mở
	Slide 18
	Slide 19
	b. Nghiệp vụ tái chiết khấu
	Slide 21
	c. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc
	Slide 23
	d. Hạn mức tín dụng
	Slide 25
	III. Lạm phát
	1. Khái niệm lạm phát
	2. Đo lường lạm phát
	3. Phân loại lạm phát
	4. Nguyên nhân lạm phát
	Lạm phát chi phí đẩy
	Lạm phát cầu kéo

